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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 
MỤC ĐÍCH 

- Giới thiệu tổng quan về CNPM 

- Nắm được một số khái niệm cơ bản 

- Hiểu được các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp của người kỹ sư CNPM. 

- Hiểu được nhân tố con người và sự phân loại nghề nghiệp trong CNPM. 

1.1 Giới thiệu tổng quan về CNPM 

1.1.1 Công nghệ phần mềm nhìn từ góc độ lịch sử  
 Năm 1946 máy tính điện tử ra đời. 

 Những năm 1950 máy tính được thương mại hóa: phần mềm bắt đầu được phát 

triển. 

Máy tính điện tử đầu tiên cho mục đích thương mại là máy UNIVAC-1 được 

sản xuất năm 1951 ở Mỹ. Từ khoảng những năm 1955  thì bắt đầu có các phần mềm, 

tức là các chương trình máy tính.  

 Những năm 1960: gặp những thất bại về phát triển phần mềm. 

Cho đến nay, nếu lấy phương pháp và mức độ phức tạp làm căn cứ, thì có thể 

chia quá trình phát triển phần mềm thành 3 giai đoạn: 1955 - 1970, 1971 - 1985, 1986 

đến nay. Tất nhiên sự phân chia này chỉ là tương đối mà thôi.  

Đặc điểm của từng giai đoạn là: 

- 1955 - 1970: Tính toán và quản lý rời rạc, quản lý nhỏ. Đặc tả yêu cầu của 

khách hàng lúc đó còn dùng ngôn ngữ tự nhiên thông thường.  

Ví dụ: các câu kiểu như: tôi muốn có tệp dữ liệu chứa những thông tin về bán 

sản phầm như số hóa đơn, người bán, mặt hàng,...; Dữ liệu sẽ được nhập từ bàn phím, 

có kiểm tra rồi mới đưa vào tệp; Hàng tháng tôi muốn lấy thông tin về doanh thu, lãi, 

số hàng bán.... 

Thiết kế thời ấy không được soạn thảo ra giấy mà chỉ hình thành trong tư duy 

của người lập trình. Người lập trình vừa viết chương trình vừa suy nghĩ về cách tổ 

chức dữ liệu, cách sử dụng các thuật toán sao cho chương trình chạy tốt, đáp ứng được 

yêu cầu của khách hàng. 

Giai đoạn này các chương trình nhỏ, tính toán chuyên dụng ( chỉ gồm khoảng 

trên dưới vài trăm dòng lệnh). Phương pháp lập trình được sử dụng thời đó là lập 

trình tuyến tính, tức là cách viết chương trình trong đó phần lớn các lệnh được đặt 

theo trình tự  thực hiện của chúng, nghĩa là lệnh cần thực hiện trước sẽ được viết trước, 

lệnh thực hiện sau được viết sau. 
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Các hoạt động xử lý của chương trình là xử lí số, theo lô,... Ngôn ngữ được sử 

dụng trong giai đoạn này là ngôn ngữ mã máy, hợp ngữ và chúng mang tính đặc thù 

theo từng máy.  

Các tiêu chí đánh giá gồm tính nhanh, giải được bài toán lớn (dùng bộ nhớ hiệu 

quả). Các công nghệ giai đoạn này như Bóng điện tử (các tính toán là chậm, bộ nhớ 

nhỏ), ... 

 - 1971 - 1985: Lúc này đã có nhu cầu xây dựng các phần mềm thời gian thực 

(nghĩa là tính toán và sử dụng ngay kết quả, ví dụ tính toán trong lò phản ứng hạt nhân 

phải có ngay kết quả để điều khiển kịp thời). 

Lúc này có nhu cầu xây dựng các mạng cục bộ và kết nối các cơ sở dữ liệu. Đặc 

tả  thời đó chú trọng vào đặc tả đầu vào, đầu ra; dữ liệu và các luồng dữ liệu (data 

flow).  

Ví dụ: những tệp dữ liệu lưu trữ những thông tin gì, trong quá trình xử lý thì dữ 

liệu được tính toán và di chuyển ra sao. Đầu ra của tệp dữ liệu này sau khi xử lý lại có 

thể trở thành đầu vào của tệp khác... 

Thiết kế thời đó chú trọng tới cấu hình hệ thống (system configuration). Vấn đề 

cấu trúc đối với dữ liệu và giải thuật cũng được chú ý, vì vấn đề lớn cần phải được mô 

tả có cấu trúc cho dễ hiểu.  

Các chương trình tiêu biểu thời đó có thể kể tới hệ điều hành DOS, 

UNIX...Lúc đó cũng đã có những cơ sở dữ liệu có thể truy cập từ xa. Do nhu cầu thực 

tế, các ngôn ngữ lập trình ra đời giai đoạn này đã có khả năng hỗ trợ phương pháp lập 

trình có cấu trúc, nghĩa là chương trình được phân chia thành các chương trình con, 

mỗi chương trình con có tên và các chức năng xử lý riêng, có thể giao tiếp với các 

chương trình con khác thông qua các đối số và kiểu trả về (nếu có). 

Ở giai đoạn này phần mềm là thường là sản phẩm đa nhiệm, đa người dùng. 

Các hoạt động xử lý là xử lý số, ký tự, theo lô và thời gian thực. Giai đoạn này xuất 

hiện hình thức lưu trữ thông tin trực tuyến (CSDL). 

Ngôn ngữ lập trình sử dụng trong giai đoạn này là các ngôn ngữ có cấu trúc như 

PL1, Algol 60, Fortran, COBOL, .. 

Các tiêu chí đánh giá phần mềm gồm tính nhanh, giải được bài toán lớn, nhiều 

người dùng. Công nghệ: bán dẫn (tính toán nhanh hơn, bộ nhớ khá,...), cơ sở dữ liệu. 

Yêu cầu bảo trì: Sửa lỗi, thích nghi.  

 - Từ 1986 đến nay: Đây là thời kỳ của máy vi tính  PC, thời nối mạng tầm 

rộng, mạng toàn cầu Internet.  
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Đặc tả dự án được biết nhiều là hướng đối tượng, công cụ CASE (Computer 

Aided Software Engineering).  

Trong thiết kế người ta chú ý đến môđun (module), đối tượng (object), giao 

thức (protocol) và giao diện (interface). Giao thức hay giao diện nói về sự trao đổi 

giữa các đối tượng.  

Khi cài đặt trên máy tính người ta thường dùng ngôn ngữ hướng đối tượng, thế 

hệ 4, lập trình trực quan. Phần mềm lớn, tinh vi, tin cậy, hướng người dùng. Gồm các 

hệ chuyên gia, trí tuệ nhân tạo, phần mềm nhúng, các dịch vụ Web được sử dụng rộng 

rãi. Internet này cảng được mở rộng. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, kho dữ liệu phát 

triển. 

Ngoài các phần mềm được viết theo đặt hàng, người ta chú trọng đến các phần 

mềm đóng gói như: Netscape, Internet Explorer, Word, Excel... 

Các tiêu chí đánh giá phần mềm gồm: Tính tiện dụng, độ tinh vi, tính tin cậy, 

tính dễ bảo trì. Công nghệ: CSDL quan hệ, vi mạch siêu tích hợp, internet, mạng 

không dây tốc độ cao, hướng đối tượng, Web 

 

Ngày nay phần mềm ngày càng lớn, càng tích hợp. Phần mềm ngày nay còn 

được truy cập ở khắp nơi trên thế giới thông qua Internet.  

  Người ta cho rằng việc xây dựng một phần mềm cũng cần tuân theo những 

nguyên tắc và kỷ luật giống như khi xây dựng một chiếc cầu hay thực hiện những công 

việc kỹ nghệ khác. Nếu một chiếc cầu bị lỗi khi xây dựng và do đó bị sập thì tác hại 

gây ra rất lớn. Một phần mềm quan trọng như phần mềm điều khiển hệ thống tên lửa 

đạn đạo của một nước mà có lỗi, cho kết quả tính toán sai thì hậu quả nó gây ra cũng 

thật là kinh khủng. Chính vì vậy một nhóm nghiên cứu của NATO trong năm 1967 đã 

sử dụng thuật ngữ "Software engineering". Họ muốn rằng khi xây dựng phần mềm 

thì các kỹ sư cũng cần áp dụng các nguyên tắc của kỹ nghệ truyền thống. 

Tuy nhiên, có nhiều sự khác biệt giữa sản phẩm của kỹ nghệ truyền thống và 

công nghệ phần mềm. Ví dụ như  chiếc cầu và hệ điều hành chẳng hạn. Sự cố cầu sập 

rất ít khi xảy ra và nếu xảy ra thì cách khắc phục thường là xây dựng lại. Còn hệ điều 

hành nếu có sự cố có khi chỉ cần tắt máy khởi động lại là lại chạy tốt. Phần mềm có thể 

sửa lại, có khi là tới 50%  để có thể chạy trên máy tính có cấu hình khác hoặc thực 

hiện thêm các chức năng khác. Còn chiếc cầu muốn sửa lại 50%  thì rất khó, nhiều khi 

xây dựng mới còn dễ thực hiện hơn. 
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1.1.2 Từ góc độ kinh tế 
Trong kỹ nghệ truyền thống, khi có nhiều cách thức để sản xuất một sản phẩm 

nào đó, ví dụ chiết xuất dầu lửa từ than đá chẳng hạn, các kỹ sư thường chọn phương 

án rẻ nhất. Khi xây dựng phần mềm cũng vậy, người ta thường lựa chọn cách thức chi 

phí ít nhất. Một phương pháp lập trình mới có thể viết chương trình nhanh hơn, nhưng 

chi phí huấn luyện sử dụng và công bảo trì có thể lớn hơn khiến người ta phải cân nhắc 

khi lựa chọn. 

1.1.3 Khủng hoảng phần mềm 
- Phần mềm được viết ngay từ khi xuất hiện các hệ máy tính và ngôn ngữ lập 

trình đầu tiên. 

- Công nghệ phần cứng phát triển nhanh và mạnh. Tính năng và tiềm lực của nó 

ngày càng tăng. Các ứng dụng dựa trên phần cứng cũng phải phát triển theo, các phần 

mềm ngày càng trở nên phức tạp và khó hiểu. 

- Trên thực tế nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng cao. Mọi ngành 

nghề kinh tế, mọi hoạt động xã hội và đời sống kinh tế đều cần đến các phần mềm hỗ 

trợ. Dẫn đến các phần mềm ngày càng lớn và phức tạp. 

=> Trên thực tế các sản phẩm phần mềm không đáp ứng kịp các yêu cầu của 

người sử dụng. Việc sản xuất phần mềm gặp thất bại quá nhiều. Hầu hết các sản phẩm 

phần mềm đều rơi vào tình trạng: 

 + Không đáp ứng kịp các nhu cầu của người sử dụng 

 + Vượt quá chi phí và thời hạn. 

 + Tiềm ẩn nhiều lỗi trong các sản phẩm phần mềm 

 + Không đảm bảo chất lượng. 

Các dữ liệu quan sát được cho thấy: 

- Cứ có 6 đề án được triển khai thì có 2 đề án bị thất bại 

- 35% số dự án phần mềm thất bại vì các lý do: thời hạn, chi phí, chất lượng 

(không đáp ứng được nghiệp vụ, khó sử dụng, không tin cậy…) 

- 45% : đã được phân phối, không được sử dụng 

- 27% : không được phân phối 

- 17% : bị hủy bỏ 

- 6% : được sử dụng sau khi đã sửa đổi 

- 5% : được sử dụng ngay sau khi phân phối 
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- Trung bình thời gian thực hiện thực tế bị kéo dài 50% (cá biệt lên tới 200 – 

300%) 

- 3/4 các hệ thống lớn có lỗi khi thực thi 

- Quá trình phân tích yêu cầu (5% công sức): để lại 55% lỗi, có 18% phát hiện 

được 

- Quá trình thiết kế (25% công sức):để lại 30% lỗi, có 10% phát hiện được 

- Quá trình mã hóa, kiểm tra và bảo trì : Để lại 15% lỗi, có 72% phát hiện được 

Để giải quyết vấn đề trên một hội nghị thế giới đã được triệu tập để bàn về cách 

giải quyết – Hội nghị của NATO về khủng hoảng phần mềm diễn ra 10/1968, đã: 

        Xác định các nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng phần mềm, đó là việc sản 

xuất các sản phẩm phần mềm theo phương pháp thủ công. Phương pháp này không 

thích hợp cho việc phát triển các sản phẩm phần mềm lớn và phức tạp. Phương pháp 

thủ công thể hiện như sau: 

- Làm theo cảm tính: Dựa chủ yếu vào kinh nghiệm, không có phương pháp 

đủ tốt 

- Phương tiện thô sơ: Chủ yếu là ngôn ngữ lập trình 

- Làm đơn lẻ: Do một hoặc một số cá nhân thực hiện 

Ví dụ Khủng hoảng phần mềm:  

 

Khắc phục khủng hoảng phần mềm:  

Xây dựng phần mềm theo công nghệ ~ công nghiệp hóa quá trình sản xuất phần 

mềm. Từ đó Khái niệm công nghệ phần mềm được đưa ra. Và từ đó công nghệ phần 

mềm thực sự trở thành một nghành nghiên cứu không thể thiếu được trong lĩnh vực 

CNTT.  
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Để đáp ứng đòi hỏi của phát triển phần mềm cần có lý thuyết, kỹ thuật, phương 

pháp, công cụ đủ tốt để điều khiển tiến trình phát triển hệ thống phần mềm. Công nghệ 

phần mềm nhằm nghiên cứu tất cả các khía cạnh liên quan đến việc sản xuất các sản 

phẩm phần mềm chuyên nghiệp. Nó liên quan tới lý thuyết, quy trình, phương pháp và 

công cụ cần để phát triển phần mềm. 

Mục tiêu của công nghệ phần mềm: Sản xuất phần mềm độc lập, đúng hạn, phù hợp 

kinh phí và đáp ứng mọi yêu cầu người sử dụng. 

Để xây dựng hệ thống phần mềm tốt ta cần 

o Xác định đúng đắn tiến trình phát triển phần mềm 

 Các pha của hoạt động 

 Sản phẩm của mỗi pha 

o Phương pháp và kỹ thuật áp dụng trong từng pha và mô hình 

hóa sản phẩm của chúng 

o Công cụ phát sinh ra sản phẩm 

Các sản phẩm phần mềm ngày nay đã đóng góp một phần lớn cho nền kinh tế 

của đất nước và đạt được các kết quả nhất định. Mặc dù CNPM đã qua gần 2 thập kỷ 

phát triển, đã đưa ra nhiều nguyên lý, công cụ, phương pháp tiến trình.... để phát triển 

các sản phẩm phần mềm. Tuy nhiên các dự án phát triển phần mềm vẫn tốn chí phí 

cao, sản phẩm phần mềm chưa đảm bảo chất lượng và còn tiềm ẩn nhiều lỗi, các chi 

phí phần lớn vẫn dành cho hoạt động kiểm thử đánh giá phần mềm. Một số nguyên 

nhân (Những khó khăn trong phát triển phần mềm):  

- Năng lực máy tính ngày càng mạnh 

- Các hệ thống được liên kết lại ngày càng lớn 

- Thế giới thay đổi nhanh (cả nghiệp vụ lẫn công nghệ) 

- Ham muốn của người dùng ngày càng nhiều. 

=> Yêu cầu tiến hóa phần mềm là tất yếu 

- Quá trình phát triển phần mềm chưa được thống nhất 

- Chưa đạt được chuẩn cho việc đo lường hiệu xuất và sản phẩm 

- Độ phức tạp phần mềm quá cao. 

- Làm việc nhóm không đúng kỷ luật gây ra các lỗi  

- Không có phương pháp mô tả rõ ràng định nghĩa yêu cầu của người dùng  
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- Tư liệu đặc tả đã cố định thời gian dài, do vậy khó đáp ứng nhu cầu thay đổi 

trong thời gian đó  

- Phương pháp luận thiết kế không nhất quán thì sẽ dẫn đến suy giảm chất lượng 

phần mềm  

- Không có chuẩn về làm tư liệu quy trình sản xuất phần mềm, thì những đặc tả 

không rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng phần mềm  

- Không kiểm thử tính đúng đắn của phần mềm ở từng giai đoạn  

- Coi trọng việc lập trình hơn khâu thiết kế  

- Coi thường việc tái sử dụng phần mềm, thì năng suất lao động sẽ giảm  

- Không chứng minh được tính đúng đắn của phần mềm  

- Chuẩn về một phần mềm tốt không thể đo được một cách định lượng  

- Khi đầu tư nhân lực lớn vào bảo trì sẽ làm giảm hiệu suất lao động của nhân 

viên  

- Quản lý dự án lỏng lẻo kéo theo quản lý lịch trình cũng không rõ ràng  

- Không có tiêu chuẩn để ước lượng nhân lực và dự toán sẽ làm kéo dài thời hạn 

và vượt kinh phí của dự án  

* Thách thức đối với phần mềm 

 Phần mềm làm ra nhỏ hơn rất nhiều so với nhu cầu 

 Việc khai thác phần mềm nhỏ hơn rất nhiều so với tiềm lực phần cứng 

 Bảo trì những hệ thống phần mềm cũ, lạc hậu để sử dụng là cực kỳ khó khăn 

 Về mặt công nghệ: Cần có các công nghệ, công cụ hiện đại để phát triển phần 

mềm 

 Về mặt quản lý: Cần có phương pháp thích hợp (CMM, CMMI, RMM).  

1.2 Một số khái niệm cơ bản 

1.2.1 Phần cứng (hardware) 
Là các thiết bị cấu kiện mang tính vật lý có thể tiếp xúc bằng tay được như máy 

in, ổ đĩa, máy quét, các mạch tích hợp (IC).... 

1.2.2 Phần mềm (software) 
Nghĩa đơn giản nhất của phần mềm (software) là các chương trình chứa các 

dòng lệnh chỉ thị cho máy tính thực hiện một công việc nào đó.  

Đôi khi người ta gọi phần mềm là chương trình, cho dù thực tế thì phần mềm 
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gồm nhiều chương trình và dữ liệu. Ví dụ: chương trình quản lý nhân sự, chương trình 

quản lý tín dụng... 

Trong công nghệ phần mềm, người ta hiểu phần mềm: không chỉ là các 

chương trình, dữ liệu, mà còn gồm cả các tài liệu liên quan như các bản đặc tả, 

thiết kế, hướng dẫn sử dụng, các thông tin cấu hình cần thiết để làm cho các 

chương trình này có thể vận hành một cách đúng đắn.  

Một hệ thống phần mềm bao gồm ba phần: 

 Các chương trình máy tính riêng lẻ: 

o Các file mã nguồn                         

o Các file mã máy (file text)  

 Các cấu trúc dữ liệu: 

o Cấu trúc làm việc (bộ nhớ trong) 

o Vvv/ trúc lưu trữ (bộ nhớ ngoài) 

 Các tài liệu liên quan:  

o Tài liệu hướng dẫn sử dụng (dành cho người dùng cuối)                           

o Tài liệu tham khảo kỹ thuật (dành cho người bảo trì phần mềm) 

o Tài liệu phát triển (dành cho nhà phát triển) 

 Ngoài ra cần một Website cho người dùng để download thông tin sản phẩm 

hiện thời. 

Các sản phẩm phần mềm có thể được chia thành 2 dạng: 

+ Sản phẩm đại trà (Generic Product): được phát triển để bán ra ngoài thị 

trường, đối tượng người sử dụng tương đối đa dạng và phong phú. Những sản phẩm 

phần mềm thuộc loại này thường là những phần mềm dành cho máy PC.  

+ Sản phầm theo đơn đặt hàng (Bespoke Product hoặc Customised Product): 

được phát triển cho một khách hàng riêng lẻ theo yêu cầu. Ví dụ: Những hệ thống 

phần mềm chuyên dụng, hỗ trợ nghiệp vụ cho một doanh nghiệp riêng lẻ. 

Sự phân biệt này ngày càng trở nên mờ nhạt, vì ngày càng nhiều công ty phát 

triển phần mềm bắt đầu bởi các sản phẩm đại trà và tùy biến nó theo các yêu cầu của 

khách hành riêng lẻ. 

a) Đặc trưng của phần mềm 

 Phần mềm không "hỏng đi" nhưng thoái hoá theo thời gian 


